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TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2022

KỸ THUẬT NUÔI LỢN THỊT AN TOÀN SINH HỌC 
I. KHÁI NIỆM VỀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI 
An toàn sinh học là việc thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm làm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh trong chăn nuôi

Lợi ích Áp dụng các biện pháp ATSH trong chăn nuôi
- Giữ cho vật nuôi khỏe mạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh.

- Hạn chế việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

- Hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
- Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao hơn.
- Tăng thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
Ba yếu tố cơ bản của An toàn sinh học:
1. Cách ly và kiểm soát ra vào.
Cách ly là tạo ra khoảng cách để giữ cho vật nuôi, khu chăn nuôi không bị nhiễm bệnh bằng cách tránh xa những nguồn lây nhiễm như: Vật nuôi ốm, chết, mang trùng, con người, thức ăn nước uống, chất thải chăn nuôi, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi, động vật khác...
Cách ly và kiểm soát tốt ra vào được cho là biện pháp đầu tiên và có hiệu quả tốt nhất để đạt được mức độ ATSH cao. Nếu mầm bệnh không thâm nhập được vào chuồng nuôi, thì không thể xảy ra sự lây nhiễm.
Các việc cần làm để đảm bảo việc cách ly và kiểm soát ra vào:

- Cách ly vật nuôi mới mua về

- Cách ly vật nuôi ốm, nghi ốm
- Kiếm soát sự ra vào của ngưới chăn nuôi, khách viếng thăm

- Kiểm soát phương tiện ra vào;  các dụng cụ, đồ vật mang vào chuồng nuôi
- Kiểm soát động vật khác, động vật trung gian, côn trùng…
- Kiểm soát con giống; thức ăn, nước uống.
2. Vệ sinh làm sạch 
Giữ vệ sinh có nghĩa là quét dọn và làm sạch khu chăn nuô thường xuyên hoặc định kỳ. Để đảm bảo việc giữ vệ sinh cần:
- Quét dọn sạch sẽ chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng hàng ngày.
- Làm sạch những dụng cụ nhỏ như ủng, giày dép,  dụng cụ chăn nuôi, xe cộ, nền, tường của chuồng nuôi,…
Để đảm bảo vệ sinh cá nhân và an toàn lao động cần:
- Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với vật nuôi và các nguồn lây bằng xà phòng và nước sạch.
- Bố trí ủng và quần áo bảo hộ lao động chuyên biệt cho khu vực nuôi; ngay tại chỗ ra vào để tiện sử dụng
3. Khử trùng
Là việc dùng các hóa chất khử trùng với nồng độ đảm bảo để tiêu diệt mầm bệnh. Có rất nhiều chất sát trùng có thể diệt mầm bệnh, với điều kiện:
- Được sử dụng đúng nồng độ (như nhà sản xuất khuyến cáo)
- Tiếp xúc đủ lâu với bề mặt cần khử trùng đã được vệ sinh, làm sạch

II. GIỐNG VÀ QUẢN LÝ GIỐNG
2.1. Giống Lợn ngoại


a. Lợn Yoocsai (Yorkshire): Toàn thân màu trắng, đầu nhỏ, tai to hơi hướng về phía trước, chân cao khỏe, tầm vóc lớn. Đẻ 11- 12 con/lứa, 6- 7 tháng đạt 95- 100 kg, tỷ lệ nạc 51- 52%.


b. Lợn Landrace: Toàn thân có màu trắng tuyền, đầu nhỏ, tai to, dài rủ xuống cả mặt, toàn thân có dáng hình thoi nhọn giống quả thủy lôi, đẻ 10- 11 con/lứa; 6 tháng đạt 100 kg, tỷ lệ nạc 56- 57%.

c. Lợn Duroc: Toàn thân có màu hung đỏ, mình dài, vai mông đùi rất phát triển, đẻ 9- 11con/lứa, 6 tháng tuổi đạt 105- 125 kg, tỷ lệ nạc 56- 58%.


d. Lợn Pietrain: Màu lông da có những mảng đốm sậm màu trắng và đen không đều trên toàn thân. Lợn có tai đứng, dày mình, phần mông rất phát triển. Lợn nuôi 6 tháng tuổi đạt khối lượng 90 - 100 kg, số con đẻ/lứa 8 - 10 con, phổ biến từ 6 - 8 con/lứa, tỷ lệ nạc đạt 60 %.
2.2. Lợn lai thương phẩm


a. Lợn lai 2 máu


- Dùng lợn nái địa phương (Móng cái, Ỉ…) cho lai với đực giống Yorkshire. Con lai nuôi thịt 7- 8 tháng đạt 80- 100 kg, tỉ lệ nạc 40- 41%.


- Dùng lợn nái địa phương (Móng cái, Ỉ…) cho lai với đực giống Landrat. Con lai nuôi thịt 7- 8 tháng đạt 80- 100 kg, tỉ lệ nạc 41- 43%.


b. Lợn lai 3 máu: Là lợn lai kinh tế có 3 giống tham gia, thường đàn lợn nái nền là lợn nái lai F1 lai với lợn đực (khác lợn đực F1): Duroc, Pietran, tạo con lai nuôi thịt, lợn lớn nhanh 5 - 6 tháng đạt 90 - 100 kg, tỷ lệ nạc cao 55 - 65%

c. Lai lợn ngoại với lợn ngoại: Dùng lợn nái ngoại làm nền để lai tạo với một giống lợn ngoại khác.

2.3. Yêu cầu khi mua, vận chuyển và tiếp nhận lợn giống





- Mua lợn giống: Lợn giống khỏe mạnh, biết rõ nguồn gốc và lý lịch giống. Nên mua lợn giống từ các cơ sở/ đơn vị dịch vụ giống có Chứng nhận sản xuất kinh doanh giống vật nuôi. Không mua lợn giống từ nơi vừa xảy ra dịch bệnh.

- Vận chuyển lợn giống: Chọn các phương tiện vận chuyển thích hợp. Vệ sinh sạch sẽ và khử trùng phương tiện trước khi vận chuyển. Không nên vận chuyển lợn giống lúc trời nắng gắt, rét đậm. Không cho lợn ăn quá no trong quá trình vận chuyển.
- Tiếp nhận lợn giống: Cần nuôi cách ly lợn mới mua về khoảng 2 tuần. Ghi chép toàn bộ hoạt động nhập lợn vào trong “Sổ Theo dõi, ghi chép chăn nuôi ” của hộ.
III. THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3.1. Các nhóm thức ăn 
- Thức ăn giàu đạm: Là những loại thức ăn có hàm lượng protein thô chiếm trên 20% (tính theo vật chất khô) có vai trò tổng hợp thành protein của cơ thể: gồm các thức ăn động vật và thực vật như: Bột cá, khô dầu, bột đậu nành, bã men bia, sữa bột..


- Thức ăn giàu năng lượng: Là thức ăn có giá trị năng lượng cao từ 2500- 3000 Kcal/kg nguyên liệu (tính theo vật chất khô) chủ yếu cung cấp năng lượng cho các hoạt động như đi lại, tiêu hóa, hô hấp và góp phần tạo nên các sản phẩm ( thịt, thai, sữa...):  gồm ngô, thóc, tấm, bột sắn, các loại cám tốt...

- Thức ăn giàu khoáng: Có vai trò tham gia vào quá trình cấu tạo xương, tế bào và điều hòa sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng hóa thức ăn gồm các loại: Bột xương, bột sò (hàm lượng Ca, P cao), hỗn hợp khoáng vi lượng...


- Thức ăn giàu Vitamin:  Giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể bao gồm: Các loại rau xanh, dầu gan cá, củ quả,...Hiện nay Vitamin được tổng hợp dưới dạng Premix Vitamin.


Các loại a xít amin sinh học và tổng hợp: Lyzin, Methionin,...

3.2. Yêu cầu khi mua, bảo quản và sử dụng thức ăn
- Mua thức ăn: Phải chọn nguyên liệu/thức ăn có chất lượng tốt, đảm bảo chất lượng. Không mua thức ăn hoặc nguyên liệu đã bị nhiễm nấm mốc, có trộn các chất cấm (chất tạo nạc, kích thích tăng trọng). Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, đậm đặc phải có nguồn gốc, địa chỉ sản xuất, có đăng ký đảm bảo chất lượng ghi trên nhãn mác. Tất cả các đợt mua thức ăn/nguyên phải được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi.
- Bảo quản và sử dụng: Nơi chứa thức ăn/kho chứa phải được đảm bảo thông thoáng, phải được an toàn khi bảo quản, có giá kê thức ăn (cách mặt đất ít nhất 20 cm) để tránh hút ẩm khi tiếp đất. Ghi chép theo dõi số liệu xuất thức ăn hoàn chỉnh, nguyên liệu theo các lứa lợn nuôi. Chủ hộ phải thường xuyên kiểm tra tình trạng nguyên liệu mua về, số lượng, tình trạng bao gói và hạn sử dụng.
IV. CHUỒNG TRẠI
  
4.1. Yêu cầu chuồng nuôi:
 

- Chọn khu đất làm chuồng phải phù hợp với yêu cầu quy hoạch của thôn/xã và của hộ. Khu xử lý phân và nước thải, rác thải cần cách xa chuồng nuôi, nguồn nước sinh hoạt và nơi ở.
- Nguyên vật liệu làm chuồng: Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của từng hộ chăn nuôi, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để lựa chọn. Có thể xây bằng gạch, đóng bằng ván gỗ, vv...

- Cần làm tường/bức ngăn kín tách biệt với nhà ở và nơi nuôi trâu bò, gà vịt, ngan ngỗng, chó, mèo …
- Phải có cửa ra vào và có khóa cửa. Bố trí khu vực để thức ăn, thuốc thú y, tách biệt ra khỏi khu chuồng nuôi. Phải có hố/khay sát trùng trước cửa vào khu chuồng nuôi.

- Phải có bể biogas hoặc hố ủ phân

- Phải có nơi/hố thu gom phân và hố thu nước thải rửa chuồng có nắp đậy

4.2. Hướng chuồng và nhiệt độ trong chuồng

4.2.1. Hướng chuồng

Chuồng 1 dãy: mặt trước hướng Đông - Nam; chuồng 2 dãy: xây hướng Nam - Bắc

4.2.2. Nhiệt độ chuồng nuôi:

	Trọng lượng lợn (kg)
	Nhiệt độ phù hợp 0C

	10 – 30
	23- 25

	31 -  60
	18 – 23

	61 -  Xuất bán
	17- 21


4.3. Diện tích chuồng nuôi.

	Trọng lượng lợn
	Diện tích ô chuồng 

(m2/con)

	
	Lợn nội
	Lợn lai
	Lợn ngoại

	10 - 30 kg
	0,4
	0,5
	0,5

	31 - 60 kg
	0,6
	0,8
	1

	>60 kg
	0,7
	1
	1,2


4.4. Thiết kế máng ăn, máng uống


 Máng ăn và máng uống có thể làm chung bằng bê tông; kích thước rộng 20- 25 cm;  chiều dài 25 - 30 cm/con, thành máng cao 10 - 20 cm, hoặc sử dụng máng ăn, van nước tự động.

V. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC
5.1. Nuôi dưỡng lợn thịt:

- Khẩu phần ăn: được tính theo công thức sau

	Giai đoạn
	Cách tính lượng thức ăn/ngày
	Số bữa/ngày

	10- 30 kg
	5 % x khối lượng lợn
	3

	31- 60 kg
	4 % x khối lượng lợn
	2- 3

	61- xuất bán
	3 % x khối lượng lợn
	2- 3


- Hàng ngày cho ăn thêm 0,2- 0,3 kg rau xanh (lợn từ 10 - 30 kg); 0,5 - 0,6 kg/con (lợn từ 31 - 60 kg) và 0,8- 1 kg /con (lợn từ 61 - xuất bán).

- Cho lợn ăn thức ăn sống, rau xanh đã rửa sạch.

- Cho lợn ăn đều bữa và đúng giờ

- Nhu cầu nước uống  Lợn      10- 30 kg uống 4- 5 lít/ ngày




                           31- 60 kg uống 6- 8 lít/ ngày




                               61- 100 kg uống 8- 10 lít/ ngày


5.2. Chăm sóc lợn thịt:

- Sau khi cai sữa lợn con tiến hành phân lô, phân đàn để tiện chăm sóc nuôi dưỡng. Việc phân lô, phân đàn phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

+ Khi ghép tránh không để cho lợn phân biệt đàn và cắn xé nhau.


+ Lợn ở cùng lô nên có trọng lượng như nhau hoặc chênh lệch nhau không nhiều.

- Chuồng nuôi luôn sạch sẽ đảm bảo đông ấm, hè mát

- Vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ trước khi cho ăn


- Tắm và làm mát cho lợn khi nắng nóng

         
- Hằng ngày cần kiểm tra theo dõi các hoạt động của đàn lợn, phát hiện những dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.
VI. KIỂM TRA NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG

- Xác định khối lượng lợn bằng phương pháp đo





Pkg = 87,5 x (VN)2 x Dài thân thẳng (đơn vị tính m)


Ví dụ: Vòng ngực 90 cm
Dài thân thẳng 90 cm


 
Pkg = 87,5 x (0,9)2 x 0,9 
= 63,8 kg

- Dùng cân, cân trọng lượng lợn

VII. CÔNG TÁC THÚ Y

7.1. Đối với chuồng trại: 

Khu vực chăn nuôi phải có tường bao, có cửa khóa, biển báo nhằm không cho người, động vật, xe cộ qua lại khu vực này. 

Mọi người, phương tiện và dụng cụ ra/vào khu vực phải đi qua cửa có khóa và hố khử trùng. 

Tại cửa ra vào có quần áo, giày dép dành riêng cho khu chăn nuôi; không đưa dụng cụ, giày dép quần áo ra ngoài để dùng vào việc khác ngoài khu vực đã rào kín. 

7.2. Đối với người

Trước khi ra khỏi khu vực chăn nuôi phải rửa sạch chân tay, giày dép, thay quần áo…

7.2.1.Đối với người làm việc trong khu chăn nuôi 


Người thường xuyên làm việc trong trại phải tránh tiếp xúc với gia súc ở các trại khác. Phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy định về an toàn sinh học liên quan đến việc vệ sinh trong trại. Phải rửa và khử trùng chân tay, giày dép sau khi tiếp xúc với gia súc ốm hoặc chết.

7.2.2.Đối với khách tham quan 


Khách đến từ vùng có dịch không được phép vào trong khu chuồng nuôi. Khách thông thường khi vào khu chuồng nuôi phải thực hiện các biện pháp vệ sinh và khử trùng. Không đưa xe cộ của khách vào trong khu chuồng nuôi. Hạn chế khách tiếp xúc với gia súc và thức ăn gia súc. 


7.3.Cách ly lợn bệnh 


       
- Cần có chỗ nuôi cách ly vật nuôi bị bệnh. Đưa lợn bệnh sang chỗ cách ly, điều trị và giữ tại đó cho đến khi khỏi, hết thời gian ngừng thuốc mới nhập lại đàn.
- Phân và nước tiểu từ chuồng cách ly phải được thu gom và xử lý riêng tại chỗ không được cho vào hầm biogas.

7.4. Xử lý xác lợn chết 

- Khi có lợn ốm hoặc chết báo ngay cho thú y hoặc chính quyền. Bắt buộc phải chôn (cùng với vôi) hoặc đốt hoặc ủ làm phân để làm giảm sự lây lan bệnh. Mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với xác lợn. Sau đó giặt sạch khử trùng hoặc đốt các trang bị trên. Khử trùng khu vực có lợn ốm/chết,  ghi chép thông tin về lợn chết vào sổ theo dõi.

7.5. Khử trùng

- Tại cửa ra vào: hàng ngày (khử trùng giày dép, dụng cụ… khi ra vào trại bằng hố khử trùng)


- Toàn bộ chuồng trại: 1 tháng 2 lần, sau mỗi đợt nuôi, khi xảy ra dịch bệnh.

- Ghi chép lại tất cả các thuốc khử trùng đã sử dụng và những lần khử trùng vào sổ ghi chép vào sổ theo dõi.
VIII. PHÒNG BỆNH
8.1. Vệ sinh phòng bệnh
- Hàng ngày thu gom chất thải, vệ sinh sạch sẽ khu chăn nuôi.
- Tiêu độc khử trùng định kỳ 2 tuần/lần và toàn bộ chuồng nuôi sau mỗi đợt xuất bán, nuôi mới, khi có dịch bệnh xảy ra…
- Cách ly lợn mới nhập đàn, loại thải hay nhốt riêng những con nghi ngờ mắc bệnh.
- Khi cần thiết (có dịch) phải nấu chín thức ăn, nước uống.

- Diệt chuột, côn trùng, ruuòi, muỗi tại khu chăn nuôi.
8.2. Lịch phòng vắc xin 
	Loại Vacxin
	Thời gian tiêm

	Dịch tả lợn
	21 ngày tuổi

	Tụ – dấu
	30 ngày tuổi

	Phó th​ương hàn
	18 ngày tuổi

	Lep tô
	33 ngày tuổi

	Lở mồm long móng
	27 ngày tuổi

	Tai xanh
	24 ngày tuổi
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